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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất miến sạch Anh Khang
Đại diện:
Nguyễn Hữu Phượng

	Xã  Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 0987.682.512
	Chuyên cung cấp sản phẩm miến sạch. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
 

	2
	Hộ kinh doanh Lê Văn Sinh
Đại diện:
Lê Văn Sinh 
	Xã  Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 0979.414.265
	Chuyên cung cấp sản phẩm giò chả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
 

	3
	Công ty TNHH thương mại Hải Yến
Đại diện:
Nguyễn Thị Hải Yến


	Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0919.123.555     
	Chuyên cung cấp bánh chưng các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Đỗ Dũng
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thìn

	Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0339.668.955
	Chuyên sản xuất và cung cấp giò chả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
      
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Vũ Thị Quý
Đại diện: 
Vũ Thị Quý
	Xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0355.951.825
	Chuyên cung cấp sản phẩm chè kho Đại Đồng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Cơ sở sản xuất Minh Thủy 
Đại diện: 
Nguyễn Trí Thủy


	Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0822.007.020
	Chuyên cung cấp sản phẩm chè lam các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Lê Đình Tuấn 
Đại diện: 
Lê Đình Tuấn
	
Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0982.715.517


	Chuyên cung cấp trà hoa mẫu đơn mộc sắc, tinh bột nghệ mộc sắc... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hanofi
Đại diện: 
Trần Thị Mỹ Hạnh
	Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0978.860.272
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm trà hoa cúc chi Kami. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



     




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng bưởi
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thự 
	Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0399.629.410
	Chuyên cung cấp sản phẩm bưởi Phúc Thọ với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 

	2
	
Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Nguyễn Văn Bảy 
	Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0988.595.393	
	Chuyên cung cấp hoa lily với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	3
	Vườn hoa Hồng Anh
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thành
	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0963.027.967
	Chuyên cung cấp hoa cắt cành, hoa thế, hoa chậu với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận. 

	4
	
Hộ trồng hoa
Đại diện:
Nguyễn Văn Thào
 
	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0983.706.559

	Chuyên cung cấp hoa lily, hoa cát tường với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận. 








NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Thị Vinh
	Xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0338.140.481

	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi
Đại diện: 
Quách Quỳnh Dương

	Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0979.121.121

	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi các loại đảm bảo chất lượng.

	[bookmark: _Hlk54707062]3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Trần Thị Liên
	Xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội 
ĐT: 0815.408.597
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, hạt giống các loại đảm bảo chất lượng.

	[bookmark: _Hlk93411727]4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Trần Thị Thoa
	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 
ĐT: 0919.416.978
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, hạt giống các loại đảm bảo chất lượng.
















 NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Văn Toàn
	Xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0988.167.894

	Bán gà thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 
Đỗ Thị Huyền
	Xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0353.601.396
	Bán gà thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	[bookmark: _Hlk45033825]3
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Văn Đĩnh 
	Xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0363.921.613

	Bán vịt thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại nuôi cá lồng 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tuấn
	Xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0389.339.242
	Bán cá các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.




















 




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	 Hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã
Đại diện:
Nguyễn Văn Nghĩa
	Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0981.106.632
	Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Hợp tác xã nấm Đồng Cam
Đại diện: 
Nguyễn Đức Thành

	Khu 5, xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0982.887.114

	Sản xuất và cung cấp nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi, mộc nhĩ… với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Chí Trung
Đại diện:
Lại Đắc Đức 

	

Thôn Chi Trung, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0973.719.540 



	Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Hợp tác xã chè Yên Từ
Đại diện:
Lưu Văn Dĩnh 

	

Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0978.625.547 


	Sản xuất và cung cấp chè búp tươi, chè khô các loại theo tiêu chuẩn VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguyên và một số khu vực lân cận.


 
